
TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 
CA

GIỜ CÓ
MẶT

Thứ Hai
21/04/2025

Thứ Ba
22/04/2025

Thứ Tư
23/04/2025

Thứ Năm
24/04/2025

Thứ Sáu
25/04/2025

Khối 10
 

SÁNG
6h50

VĂN - 90'
(C1 => C15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 7h00

7h05 - 8h35

TOÁN - 90'
(C1 => C15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 7h00

7h05 - 8h35

LÝ- 45'
(C1 => C6, C9 => C12)
(P.1 – P.11, P.15 - P.22)

PĐ: 7h00
7h05 - 7h50

SINH- 45'
(C7 - C8, C13 => C15)

(P.12 - P.14, P.23 - P.27)
PĐ: 7h00

7h05 - 7h50
ANH - 50'

(C1 => C15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 7h00

7h05 - 7h55

ĐỊA - 45'
(C1 => C6)
(P.1 - P.11)
PĐ: 7h00

7h05 - 7h50

HÓA  - 45'
(C7 => C12)
(P.12 – P.22)

PĐ: 7h00
7h05 - 7h50

ĐỊA - 45'
(C13 => C15)
 (P.23 - P.27)

PĐ: 7h00
7h05 - 7h50

SỬ - 45'
(C1 => C15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 8h05

8h10 - 8h55

HÓA  - 45'
(C1 => C6)
(P.1 – P.11)
PĐ: 8h05

8h10 - 8h55

GDKT&PL - 45'
(C7 => C15)
(P.12 - P.27)

PĐ: 8h05
8h10 - 8h55

Khối 11
 

SÁNG
9h10

VĂN - 90'
(B1 => B15)
(P.1 - P.28)
PĐ: 9h20

9h25 - 10h55

TOÁN - 90'
(B1 => B15)
(P.1 - P.28)
PĐ: 9h20

9h25 - 10h55

LÝ- 45'
(B1 => B7, B10 => B12)
(P.1 - P.14, P.18 - P.23)

PĐ: 9h20
9h25 - 10h10

SINH- 45'
(B8 - B9, B13 => B15)

(P.15 - P.17, P.24 - P.28)
PĐ: 9h20

9h25 - 10h10
ANH - 50'

(B1 => B15)
(P.1 - P.28)
PĐ: 9h20

9h25 - 10h15

HÓA  - 45'
(B1 => B12)
(P.1 - P.23)
PĐ: 9h20

9h25 - 10h10

ĐỊA - 45'
(B13 => B15)
(P.24 - P.28)

PĐ: 9h20
9h25 - 10h10

SỬ - 45'
(B1 => B15)
(P.1 - P.28)
PĐ: 10h25

10h30 - 11h15

ĐỊA - 45'
(B1 => B7)
(P.1 - P.14)
PĐ: 10h25

10h30 - 11h15

GDKT&PL - 45'
(B8 => B15)
(P.15 - P.28)
PĐ: 10h25

10h30 - 11h15

Khối 12
 

Chiều
13h40

VĂN - 90'
(A1 => A15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 13h55

14h00 - 15h30

TOÁN - 90'
(A1 => A15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 13h55

14h00 - 15h30

LÝ- 50'
(A1 => A6, A8 => A12)
(P.1 - P.11, P.14 - P.22)

PĐ: 13h55
14h00 - 14h50

SINH - 50'
(A7, A13 => A15)

(P.12 - P.13, P.23 - P.27)
PĐ: 13h55

14h00 - 14h50
ANH - 50'

(A1 => A15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 13h55

14h00 -14h50

HÓA  - 50'
(A1 => A12)
(P.1 - P.22)
PĐ: 13h55

14h00 - 14h50

GD KT&PL - 50'
(A13 => A15)
(P.23 - P.27)
PĐ: 13h55

14h00 - 14h50

SỬ - 50'
(A1 => A15)
(P.1 - P.27)
PĐ: 15h00

15h05 -15h55

ĐỊA - 50'
(A1 => A6)
(P.1 - P.11)
PĐ: 15h00

15h05 - 15h55

GD KT&PL - 50'
(A7 => A12)
(P.12 - P.22)
PĐ: 15h00

15h05 -15h55

ĐỊA - 50'
(A13 => A15)
(P.23 - P.27)
PĐ: 15h00

15h05 -15h55

Ghi chú: - Các môn còn lại GVBM tự cho kiểm tra trên lớp trước thời gian kiểm tra tập trung 01 tuần.

- Học sinh hòa nhập GVBM cho học sinh kiểm tra tại lớp trước 1 tuần,  những ngày kiểm tra tập trung học sinh hòa nhập được nghỉ.
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